
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ  Y  TẾ  

Số:        /TB-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                            Điện Biên, ngày      tháng     năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

 Kết quả trúng tuyển - Kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị công lập 

 thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ 
quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;  

Căn cứ Quyết định số 775/QĐ-SNV ngày 13/10/2023 của Sở Nội vụ 
tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2023.  

Sở Y tế tỉnh Điện Biên thông báo:  
1. Kết quả trúng tuyển - Kỳ tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp 

công lập thuộc Sở Y tế tỉnh Điện Biên năm 2023;  
(có danh sách kèm theo). 

2. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo, người trúng tuyển phải 
có mặt tại Sở Y tế tỉnh Điện Biên (Phòng Tổ chức cán bộ) để hoàn thiện hồ sơ 
tuyển dụng và nhận Quyết định tuyển dụng. Hồ sơ tuyển dụng bao gồm:  

- Bản sao công chứng các văn bằng (Bằng tốt nghiệp văn hóa THPT; 
Bằng tốt nghiệp chuyên môn vị trí dự tuyển, Kết quả học tập chuyên môn); 
Chứng chỉ (Chuyên môn, Ngoại ngữ; Ứng dụng CNTT…);  

- Giấy khai sinh (bản sao công chứng);  
- Chứng nhận đối tượng ưu tiên công chứng (Chứng nhận hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân…);  
- Giấy khám sức khỏe có giá trị trong vòng 6 tháng trở lại đây;  
- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp;  
- Văn bản chấm dứt hợp đồng làm việc (đối với các trường hợp người 

dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị). Khi đến hoàn thiện 

hồ sơ tuyển dụng anh/chị mang theo Văn Bằng, Chứng chỉ chuyên môn (bản gốc) để  

để kiểm tra, đối chiếu. 
 Sở Y tế đề nghị các cá nhân trúng tuyển khẩn trương hoàn thiện hồ sơ 

đảm bảo đúng quy định./. 
 

Nơi nhận: 
  - Thí sinh trúng tuyển; 

  - Các phòng chức năng SYT; 
- Website Sở Y tế;  

  - Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 

 



DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC SỞ Y TẾ NĂM
2023  

(Kèm theo Thông báo số /TB-SYT ngày / /2023 của Sở Y tế tỉnh Điện Biên)  
 

STT
Vị trí việc

làm/Chức danh
nghề nghiệp

Họ và tên
người

 trúng tuyển

Ngày tháng
năm sinh

Giới
tính

Dân
tộc

Hộ khẩu thường
trú

Trình độ chuyên
môn Điểm

Phỏng
vấn

Điểm
Ưu
tiên

Tổng
điểm

Ghi
chú

 

Trình
độ

Chuyên
ngành  

 

I Bệnh viện đa khoa tỉnh: 05 người  

Bác sĩ Y học cổ
truyền hạng III
(có chứng chỉ
Phục hồi chức
năng cơ bản
hoặc Bác sĩ Y
học cổ truyền)

Đỗ Minh
Quang 01/10/1999 Nam Kinh

Số nhà 133, Tổ
10, Phường Tân
Thanh, Thành
phố Điện Biên
Phủ, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền

68.00 68.00  

Bác sĩ Y học cổ
truyền hạng III
(có chứng chỉ
Phục hồi chức
năng cơ bản
hoặc Bác sĩ Y
học cổ truyền)

Vũ Thành
Bách 13/12/1998 Nam Kinh

Tổ dân phố 2,
Phường Mường
Thanh, Thành
phố Điện Biên
Phủ, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Bác sĩ Y
học cổ
truyền.

(Chứng chỉ
phục hồi

chức năng)

67.50 67.50  

Kỹ thuật y hạng
IV mã số
V.08.07.19

Phạm Tuấn
Thành 20/03/2001 Nam Kinh

Tổ dân phố 6,
Phường Mường
Thanh, Thành
phố Điện Biên
Phủ, tỉnh Điện

Biên

Cao
đẳng

Kỹ thuật
Phục hồi

chức năng
72.50 72.50  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Trần Thị
Châm 18/06/2001 Nữ Kinh

Thôn Hồng Thanh
7, xã thanh Chăn,
huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên

Đại
học Điều dưỡng 58.50 58.50  

Chuyên viên
tổng hợp mã số
01.003

Lò Thị Lan 10/06/1994 Nữ Thái

Bản Mển, xã
Thanh Nưa,

huyện Điện Biên,
tỉnh Điện Biên

Cử
nhân

Xây dựng
Đảng chính
quyền nhà

nước

72.50 5 77.50  

II Bệnh viện Y Dược cổ truyền - Phục hồi chức năng: 01 người  

Kỹ thuật Y Phục
hồi chức năng
hạng III, mã số
V.08.07.18

Lường Thị
Kim Ngân 07/04/1999 Nữ Thái

Bản Tân Quang,
xã Thanh Minh,
Thành phố Điện
Biên Phủ, tỉnh

Điện Biên

Đại
học

Kỹ thuật
Phục hồi

chức năng
53.50 5 58.50  

III Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 01 người  

Công nghệ thực
phẩm mã số
V.05.02.07

Mai Đức Duy 23/11/1998 Nam Kinh

Tổ dân phố Phố
Nối, Phường Bần
Yên Nhân, Thị xã

Mỹ Hào, tỉnh
Hưng Yên

Đại
học

Công nghệ
thực phẩm 75.50 75.50  

IV Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông: 10 người  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lò Văn Thái 05/10/1997 Nam Thái

Tổ 3, Thị trấn
Điện Biên Đông,
huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Bác sĩ Y
khoa 78.50 5 83.50  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Trần Quốc
Bảo 02/08/1999 Nam Khơ

me

Bản Suối Lư, xã
Phì Nhừ, huyện
Điện Biên Đông,
tỉnh Điện Biên

Đại
học

Bác sĩ Y đa
khoa 76.50 5 81.50  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lò Thị Thúy
Hằng 10/04/1998 Nữ Thái

Bản Ten Núa, xã
Núa Ngam, huyện

Điện biên, tỉnh
Điện Biên

Đại
học Y khoa 75.50 5 80.50  



Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Hạng A Khua 11/10/1996 Nam Mông

Bản Phù Lồng B,
xã Pu Nhi, huyện
Điện Biên Đông,
tỉnh Điện Biên

Đại
học Y khoa 70.50 5 75.50  

Kỹ thuật y hạng
III mã số
V.08.07.18 (Phục
hồi chức năng)

Lường Thị
Thúy Hà 24/09/2001 Nữ Thái

Bản Tân Quang,
xã Thanh Minh,
Thành phố Điện
Biên Phủ, tỉnh

Điện Biên

Đại
học

Kỹ thuật
phục hồi

chức năng
54.00 5 59.00  

Kỹ thuật Y Hình
ảnh Y học hạng
III, mã số
V.08.07.18

Giàng A Chá 09/08/2000 Nam Mông

Bản Háng Lìa A,
xã Háng Lìa,

huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Kỹ thuật
hình ảnh Y

học
63.00 5 68.00  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Lò Thị Kim 25/11/2000 Nữ Thái

Bản Sái Ngoài, xã
Quài Cang, huyện

Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên

Đại
học

Điều dưỡng
đa khoa 52.50 5 57.50  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Quàng Thị
Phương Anh 01/06/1997 Nữ Thái

Đội 11, xã Thanh
Luông, huyện
Điện Biên, tỉnh

Điện Biên

Đại
học Dược học 82.00 5 87.00  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Lê Khánh
Hiền 11/01/2000 Nữ Kinh

Tổ dân phố 6,
Phường Na Lay,

thị xã Mường Lay,
tỉnh Điện Biên

Đại
học Dược học 78.00 78.00  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Trương Duy
Quyền 04/12/1994 Nam Kinh

Tổ 9, Phường
Thanh Trường,

Thành phố Điện
Biên Phủ, tỉnh

Điện Biên

Đại
học Dược 74.50 74.50  

V Trung tâm Y tế huyện Điện Biên: 01 người  

Quản lý chất
lượng trong công
nghệ thực phẩm
hạng IV, mã số
V.05.02.08

Nguyễn Mai
Hương 10/11/1993 Nữ Kinh

Số nhà 715, Tổ 3,
Phường Tân

Thanh, Thành
phố Điện Biên
Phủ, tỉnh Điện

Biên

Cao
đẳng

Quản lý
chất lượng
trong công
nghệ thực

phẩm

78.00 78.00  

VI Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ: 01 người  

Dinh dưỡng
hạng III, Mã số:
V.08.09.25

Bùi Thị Minh
Nguyệt 15/09/1999 Nữ Kinh

Xã Minh Tân,
huyện Kiến

Xương, tỉnh Thái
Bình

Đại
học Dinh dưỡng 73.00 73.00  

VII Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng: 03 người  

Kỹ thuật Y hạng
IV mã số
V.08.07.19 (Phục
hồi chức năng,
Vật lý trị liệu)

Lê Thị Hà
Trang 25/10/1999 Nữ Kinh

Bản Minh Thắng,
xã Quài Nưa,

huyện Tuần Giáo,
tỉnh Điện Biên

Cao
đẳng

Phục hồi
chức năng 65.50 65.50  

Kỹ thuật y hạng
III mã số
V.08.07.18 (Hình
ảnh Y học)

Phạm Tiến
Đạt 18/08/2001 Nam Kinh

Thôn Cộng Hòa,
xã Thanh Luông,
huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên

Đại
học

Kỹ thuật
Hình ảnh Y

học
51.50 51.50  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Đinh Hải
Đăng 19/11/2000 Nam Mường

Bản Nong Tấu, thị
trấn Tuần Giáo,

huyện Tuần Giáo,
tỉnh Điện Biên

Đại
học Điều dưỡng 69.00 5 74.00  

VIII Trung tâm Y tế huyện Tủa Chùa: 10 người  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Vừ A Lừ 04/05/1996 Nam Mông

Thôn Từ Ngài 2,
xã Mường Báng,
huyện Tủa Chùa,

tỉnh Điện Biên

Đại
học Y

Bác sĩ đa
khoa 80.00 5 85.00  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lường Thị
Lan 04/08/1998 Nữ Thái

Bản Cọ, xã Quài
Nưa, huyện Tuần

Giáo, tỉnh Điện
Biên

Đại
học Y Y khoa 72.00 5 77.00  



Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lò Thị Thoát 05/05/1997 Nữ Thái

Bản Món Hà, xã
Xuân Lao, huyện
Mường Ảng, tỉnh

Điện Biên

Đại
học Y

Bác sĩ đa
khoa 68.50 5 73.50  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lò Văn Đức 05/07/1998 Nam Thái

Bản Nậm Nèn 1,
xã Nậm Nèn,
huyện Mường
Chà, tỉnh Điện

Biên

Đại
học Y Y khoa 66.50 5 71.50  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Tòng Văn
Trình 22/04/1991 Nam Thái

Bản Phủ, xã Quài
Cang, huyện

Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên

Đại
học Điều dưỡng 71.00 5 76.00  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Mào Văn
Hoàng 05/12/1999 Nam Thái

Bản Sẳng, Thị
trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa,
tỉnh Điện Biên

Đại
học

Điều dưỡng
đa khoa 69.50 5 74.50  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Lò Văn Dưng 15/09/1997 Nam Thái

Bản Bó Én, Thị
trấn Tủa Chùa,

huyện Tủa Chùa,
tỉnh Điện Biên

Đại
học Điều dưỡng 66.00 5 71.00  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Lê Văn Tuyên 25/10/1998 Nam Kinh

Tổ dân phố 3,
phường Thanh

Trường, TP Điện
Biên Phủ, tỉnh

Điện Biên

Đại
học Dược học 79.50 79.50  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Điêu Thị
Huyền 27/11/1999 Nữ Thái

Bản Phai Tung,
Xã Mường Báng,
huyện Tủa Chùa,

tỉnh Điện Biên

Đại
học Dược học 72.00 5 77.00  

Điều dưỡng
hạng IV, mã số
V.08.05.13

Tòng Văn
Phúc 07/07/2000 Nam Thái

Bản Tiên Phong,
xã Mường Báng,
huyện Tủa Chùa,

tỉnh Điện Biên

Cao
đẳng

Điều dưỡng
đa khoa 74.50 5 79.50  

IX Trung tâm Y tế huyện Mường Chà: 11 người  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Cà Thị Thơm 17/11/1990 Nữ Thái

Phường Thanh
Trường, TP Điện

Biên Phủ, tỉnh
Điện Biên

Đại
học Y khoa 57.00 5 62.00  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lò Văn Kiếm 20/07/1997 Nam Thái

Bản Mường Anh
2, xã Pa Ham,
huyện Mường
Chà, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Bác sĩ đa
khoa 53.00 5 58.00  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Tòng Văn
Dương 07/03/1996 Nam Thái

Tổ dân phố 3, thị
trấn Mường Ảng,

huyện Mường
Ảng, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Điều dưỡng
đa khoa 64.50 5 69.50  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Lê Trọng Biên 25/08/1999 Nam Kinh

SN 53, tổ 8,
phường Mường
Thanh, TP Điện
Biên Phủ, tỉnh

Điện Biên

Đại
học Dược học 81.00 81.00  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Lê Thị Ngọc
Lan 21/11/1999 Nữ Kinh

Tổ 4, Phường
Thanh Trường,
TP Điện Biên

Phủ, tỉnh Điện
Biên

Đại
học Dược học 80.00 80.00  

Điều dưỡng
hạng IV, mã số
V.08.05.13

Mùa Thị
Nhạn 25/10/1999 Nữ Mông

Bản Trung Sua,
xã Keo Lôm,

huyện Điện Biên
Đông, tỉnh Điện

Biên

Cao
đẳng Điều dưỡng 75.50 5 80.50  

Điều dưỡng
hạng IV, mã số
V.08.05.13

Vàng Thị Linh 27/07/2000 Nữ Mông
Xã Ta Ma, huyện
Tuần Giáo, tỉnh

Điện Biên

Cao
đẳng Điều dưỡng 73.00 5 78.00  



Điều dưỡng
hạng IV, mã số
V.08.05.13

Nùng Thị Linh 15/08/1999 Nữ Thái

Bản Nậm Nèn 2,
xã Nậm Nèn,
huyện Mường
Chà, tỉnh Điện

Biên

Cao
đẳng Điều dưỡng 72.00 5 77.00  

Hộ sinh hạng III,
mã số
V.08.06.15

Phạm Thị
Lan 20/03/1999 Nữ Kinh

Thôn C9, xã
Thanh Xương,

huyện Điện Biên,
tỉnh Điện Biên

Đại
học Hộ sinh 53.00 53.00  

Thiết bị y tế
hạng IV, mã số
V.05.02.08

Khúc Duy
Phúc 08/07/1980 Nam Kinh

Tổ dân phố 9, Thị
trấn Mường Chà,

huyện Mường
Chà, tỉnh Điện

Biên

Cao
đẳng

Kỹ thuật
thiết bị điện

tử y tế
76.50 76.50  

Kế toán viên
hạng III, mã số
06.031

Nguyễn Xuân
Lộc 2/4/2001 Nam Kinh

Tổ 5, phường
Mường Thanh, TP

Điện Biên Phủ,
tỉnh Điện Biên

Đại
học

Tài chính
Bảo hiểm 81.75 81.75  

X Trung tâm Y tế huyện Mường Nhé: 09 người  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lèng Thị Tiện 02/04/1996 Nữ Thái
Xã Nậm

Khăn,huyện Nậm
Pồ, tỉnh Điện Biên

Đại
học Y khoa 66.00 5 71.00  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Nguyễn Thị
Chi 12/12/1998 Nữ Kinh

Thôn Đại Thành,
xã Noong Luống,
huyện Điện Biên,

tỉnh Điện Biên

Đại
học Y khoa 66.50 66.50  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Vàng A Sử 16/09/1996 Nam Mông

Bản Phình Cứ, xã
Ta Ma, huyện

Tuần Giáo, tỉnh
Điện Biên

Đại
học Y khoa 61.50 5 66.50  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Giàng A
Phộng 07/05/1997 Nam Mông

Bản Lọng Luông
2, xã Mường

Phăng, TP Điện
Biên Phủ, tỉnh

Điện Biên

Đại
học Y khoa 60.50 5 65.50  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lỳ Sơn Phạ 12/03/1997 Nam Hà Nhì

Xã Chung Chải,
huyện Mường
Nhé, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Bác sĩ đa
khoa 52.00 5 57.00  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Lò Thị
Phương 20/11/1993 Nữ Thái

Tổ 1, xã Mường
Nhé, huyện

Mường Nhé, tỉnh
Điện Biên

Đại
học Điều dưỡng 70.50 5 75.50  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Lò Thị Thái
Hà 28/05/1998 Nữ Thái

Tổ dân cư số 2,
xã Mường Nhé,
huyện Mường
Nhé, tỉnh Điện

Biên

Đại
học Dược học 76.00 5 81.00  

Dược hạng III,
mã số
V.08.08.22

Quàng Thị
Vui 20/09/1999 Nữ Thái

Bản Hồng Lếch
Cuông, Xã Thanh
Hưng, huyện Điện

Biên, tỉnh Điện
Biên

Đại
học Dược sĩ 76.00 5 81.00  

Chuyên viên
tổng hợp, mã số
01.003

Khoàng Thị
Tuyết 12/12/1997 Nữ Thái

Tổ dân cư số 2,
xã Mường Nhé,
huyện Mường
Nhé, tỉnh Điện

Biên

Đại
học Luật 70.50 5 75.50  

XI Trung tâm Y tế huyện Nậm Pồ: 03 người  

Bác sĩ hạng III
mã số
V.08.01.03

Lò Minh Đức 11/03/1996 Nam Thái

Bản Nậm Đích, xã
Chà Nưa, huyện

Nậm Pồ, tỉnh
Điện Biên

Đại
học

Bác sĩ đa
khoa 58.50 5 63.50  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Tòng Thị
Dung 19/05/2000 Nữ Thái

Bản Ta, xã Quài
Tở, huyện Tuần
Giáo, tỉnh Điện

Biên

Đại
học

Điều dưỡng
đa khoa 69.50 5 74.50  

Điều dưỡng
hạng III, mã số
V.08.05.12

Lương Thị
Ngọc Ánh 04/08/2000 Nữ Kinh

Xã Nghĩa Sơn,
huyện Nghĩa

Hưng, tỉnh Nam
Định

Đại
học Điều dưỡng 73.00 73.00  



XII Trung tâm Y tế thị xã Mường Lay: 01 người  

Công nghệ thông
tin hạng III, mã
số V.11.06.14

Đỗ Trung Huy 03/02/1989 Nam Kinh

Tổ 2, phường
Sông Đà, thị xã
Mường Lay, tỉnh

Điện Biên

Đại
học

Công nghệ
thông tin 63.00 63.00  

              
(Tổng số: Năm mươi sáu người)  
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